Mẫu KHCB
	STT
	Họ và tên
	Môn dạy
	Lớp dạy
	Học kỳ
	Số tiết dạy (chưa nhân hệ số)
	Số SV-HS học lại
	Ngày nghỉ / tiết nghỉ

(nếu có)
	Tự dạy bù
	Tên GV dạy thay
	Ngày dạy thay cho GV khác
	Tên GV được dạy thay
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Hà Như Mai
	Toán CC1
	14CD – CK1
	1
	45
	8
	
	
	
	3 tiết
	Cô Cao Thị Nga
	

	2
	
	Toán CC1
	14CD – NL1
	1
	45
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Toán ứng dung
	14CD – TP1
	2
	30
	2
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Toán ứng dụng
	14CD – TP2
	2
	30
	
	30/4/2015

2 tiết
	X
	
	
	
	

	5
	
	Toán ứng dụng
	14CD – TM1
	2
	30
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Toán 10
	10A3
	2
	46
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Toán 10
	10A8
	2
	46
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Toán 11
	11A6
	2
	46
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Toán 11
	11A7
	2
	46
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Toán 11
	11A8
	2
	47
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ví dụ:
	STT
	Họ và tên
	Môn dạy
	Lớp dạy
	Học kỳ
	Số tiết dạy (chưa nhân hệ số)
	Số SV-HS học lại
	Ngày nghỉ / tiết nghỉ

(nếu có)
	Tự dạy bù
	Tên GV dạy thay
	Ngày dạy thay cho GV khác
	Tên GV được dạy thay
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Nguyễn Văn A
	Toán CC1
	14CĐ-M
	1
	45
	5
	14/12/2014

3 tiết
	X
	
	
	
	

	2
	
	Toán CC1
	14TC-Đl
	1
	45
	
	4/12/2014

2 tiết
	
	Thầy B
	
	
	

	3
	
	Toán CC1
	14CĐ-Đl
	1
	45
	7
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Toán CC2
	14CĐ-ĐL
	2
	30
	
	
	
	
	30/3/2015

4 tiết
	Cô C
	

	5
	
	Xác suất thống kê
	Lớp ghép 14CĐ-ĐT-NL
	2
	30
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


